
PHỤ LỤC:
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 8 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk)

TT Biển kiểm 
soát Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết 

hạn Đơn vị Kinh doanh vận tải

1 47H-099.18 Xe Taxi TX6625082060 20/11/2025 20/11/2027
2 47H-116.30 Xe Taxi TX6626001034 30/01/2026 30/01/2028

Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại 
Đắk Lắk

3 48F-000.88 Tuyến Cố định CĐ6626006537 07/7/2026 07/7/2031 HTX Vận tải cơ giới Krông Năng

4 47H-048.80 Tuyến Cố định CĐ6624000451 19/9/2024 19/9/2026
XNVT - CN Công ty CP QLBX (Công 
ty CP Dịch vụ vận tải HKCC và QLBX 

liên tỉnh Đắk Lắk)
5 47C-011.08 Xe Tải XT6625002565 16/7/2025 16/7/2026
6 47H-033.77 Xe Tải XT6623002022 23/5/2023 23/5/2026

HTX Dịch vụ vận tải Gia Khang

7 81H-054.85 Xe Hợp đồng HĐ6625001804 28/8/2025 28/8/2026 HTX Dịch vụ vận tải Bình An

8 47A-166.49 Xe Taxi TX6626006088 25/6/2026 25/6/2028 Công ty TNHH Taxi du lịch Quyết 
Tiến

9 47C-122.54 Xe Tải XT6625003343 27/8/2025 27/8/2026
10 47C-237.86 Xe Tải XT6624002606 12/8/2024 12/8/2026

HTX Vận tải Rạng Đông

11 47H-061.40 Xe Tải XT6625000486 12/02/2025 12/02/2026
12 47H-064.75 Xe Tải XT6625000902 11/3/2025 11/3/2026
13 47C-108.87 Xe Tải XT6625002879 01/8/2025 01/8/2026
14 47C-125.31 Xe Tải XT6625002881 01/8/2025 01/8/2026
15 47C-125.05 Xe Tải XT6625002880 01/8/2025 01/8/2026
16 47C-202.44 Xe Tải XT6625002987 07/8/2025 07/8/2026

Công ty Cổ phần QL&BD Đường bộ 26
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17 47F-006.86 Xe Hợp đồng HĐ6626007763 07/8/2026 07/8/2027
18 47H-114.48 Xe Hợp đồng HĐ6626002443 23/3/2026 23/3/2027
19 47H-049.79 Xe Hợp đồng HĐ6625081709 05/11/2025 05/11/2026
20 47C-240.90 Xe Tải XT6625002534 14/7/2025 14/7/2026

HTX Vận tải An Phát

21 47H-048.09 Xe Taxi TX6625082460 05/12/2025 05/12/2030 Công ty TNHH Taxi Phương Đông

22 47H-067.39 Tuyến Cố định CĐ6626002606 26/3/2026 26/3/2030 Công ty TNHH Vận tải du lịch Phương 
Huy

23 47H-034.91 Xe Taxi TX6623000680 11/10/2023 11/10/2026
24 47E-007.31 Xe Taxi TX6624001699 11/10/2024 11/10/2026
25 47E-000.03 Xe Taxi TX6625083019 22/12/2025 22/12/2027
26 47E-007.34 Xe Taxi TX6623000674 11/10/2023 11/10/2026
27 47F-005.76 Xe Taxi TX6623000677 11/10/2023 11/10/2026
28 47F-006.61 Xe Taxi TX6624001700 11/10/2024 11/10/2026

Công ty TNHH Mai Linh Đắk Lắk

29 47H-069.46 Xe Hợp đồng HĐ6625080182 17/9/2025 17/9/2026 HTX Việt Đức Xanh
30 68H-108.17 Tuyến Cố định CĐ6626002370 19/3/2026 19/3/2027
31 68H-108.72 Tuyến Cố định CĐ6626002371 19/3/2026 19/3/2027

Công ty TNHH Vận tải Hùng Nam Hoa

32 47H-007.74 Xe Tải XT6623002832 17/7/2023 17/7/2028 HTX Vận tải Bình Minh
33 47C-142.13 Xe Tải XT6624000561 23/02/2024 23/02/2029 HTX Vận tải Toàn Tâm
34 47H-095.79 Xe Hợp đồng HĐ6625081012 13/10/2025 13/10/2026
35 47H-050.84 Xe Hợp đồng HĐ6625001759 21/8/2025 21/8/2026
36 47H-063.18 Xe Hợp đồng HĐ6626000095 05/01/2026 05/01/2027
37 47H-107.70 Xe Hợp đồng HĐ6626002221 16/3/2026 16/3/2027

HTX Dịch vụ vận tải Ánh Dương

38 47A-568.95 Xe Hợp đồng HĐ6626002002 09/3/2026 09/3/2027
39 47A-224.06 Xe Hợp đồng HĐ6625082075 20/11/2025 20/11/2026

HTX Vận tải Đồng Tiến
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40 47H-058.91 Xe Tải XT6625000242 15/01/2025 15/01/2028 HTX kinh doanh vận tải Tốt và Rẻ
41 47H-088.32 Xe Tải XT6625002833 31/7/2025 30/7/2032 HTX Dịch vụ vận tải Đông Hòa
42 78H-035.87 Xe Hợp đồng HĐ6626007314 24/7/2026 23/7/2027
43 78E-003.86 Xe Hợp đồng HĐ6625001785 25/8/2025 25/8/2026

HTX Vận tải Asia Phú Yên
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